1. Theo WHO/FAO thì probiotic là gì?

a. Là những vi khuẩn mà khi tiêu thụ vào 1 lượng sẽ có lợi về mặt sức khỏe cho người sử dụng.

b. Là những vi sinh vật sống mà khi tiêu thụ vào 1 lượng sẽ có lợi về mặt sức khỏe cho người sử dụng.

c. Là những vi sinh vật sống mà khi tiêu thụ vào cơ thể 1 lượng thì tạo nên sự cân bằng vi sinh vật.

d. Là những vi khuẩn mà khi tiêu thụ vào cơ thể 1 lượng thì tạo nên sự cân bằng vi khuẩn.

2. Bifidus thuộc họ nào?

a. Lactobacillus.

b. Lactulose.

c. Saccharide.

d. Arabinogalactan.

3. Việc sử dụng các probiotic cấy vi khuẩn kích thích sự tăng trưởng của:

a. Vi sinh vật .

b. Vi sinh vật probiotic.

c. Vi sinh vật prebiotic
.

d. Vi khuẩn.

4. Có bao nhiêu chỉ tiêu để có được 1 probiotic tốt cho sức khỏe:

a. 1.

b. 2.

c. 3.

d. 4.

5. 
Để có được 1 probiotic tốt cho sức khỏe thì:

a. Nó phải sống và hoạt động tốt.

b. Nó phải sống và tồn tại trên đường tiêu hóa.

c. Nó phải sống, tồn tại trên đường tiêu hóa và hoạt động trong môi trường đường ruột.

d. Tất cả đều đúng.

6. Nhiệm vụ của cuộc biểu tình về chức năng probiotic bao gồm:

a. 1 nhiệm vụ.

b. 2 nhiệm vụ.

c. 3 nhiệm vụ.

d. 4 nhiệm vụ.

7. Dự án biểu tình ở châu Âu nhằm:

a. Trình bày lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng của vi khuẩn prebiotic và thực phẩm.

b. Trình bày lợi ích về dinh dưỡng và hấp thụ của vi khuẩn probiotic và thực phẩm.

c. Trình bày lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng của vi khuẩn probiotic và thực phẩm.

d. Trình bày lợi ích về dinh dưỡng và hấp thụ của vi khuẩn probiotic và thực phẩm.

8. 6 chủng probiotic thuộc chi nào đã được lựa chọn cho dự án biểu tình ở châu Âu?

a. Lactobacillus & Saccharomyces.

b. Lactobacillus & Bifidobacteria.

c. Lactobacillus, Bacteria & Saccharomyces.

d. Bacteria, Bifidobacteria & Saccharomyces.

9. Để giảm tình trạng bệnh viêm loét ruột kết tràng ta nên:

a. Giảm lượng khuẩn Bifidobacteria và tăng lượng khuẩn Bacteroides.

b. Giảm lượng khuẩn Bacteroides và tăng lượng khuẩn Bifidobacteria.

c. Tăng lượng khuẩn Bifidobacteria và Bacteroides.

d. Giảm lượng khuẩn Bifidobacteria và Bacteroides.

10. Sản phẩm Yakult sử dụng chủng khuẩn probiotic nào là chính:

a. Lactobacillus casei Shirota.

b. Lactobacillus Axitophilus.

c. Lactobacillus johnsonii.

d. Lactobacillus plantarum.

     11.Tác động quan trọng của probiotic đối với hệ ruột kết là chống lại các vi khuẩn gây bệnh thông qua việc sản xuất chất chống vi khuẩn hay cạnh tranh dinh dưỡng với vi khuẩn gây bệnh :

a.Đúng

b.Sai

12.Các chủng được sử dụng nhiều nhất để sản xuất thực phẩm probiotic là:

a.Lactobacillus acidophilus

b.Bacillus subtilis

c.Cả a và b đều đúng

d.Cả a và b đều sai

13.Probiotic có  khả năng làm giảm cholesterol trong máu:

a.Đúng

b.Sai

14.Acid cuả dịch vị tiêu hóa có thể hủy diệt…..Probiotics được ăn vào.

a.80%

b.90%

c.85%

d.Tất cả đều sai

15.Vi khuẩn Probiotics có mấy dạng:

a.4 dạng

b.2 dạng

c.5 dạng

d.3 dạng

16.Yêu cầu về an toàn thực phẩm của Probiotics:

a.An toàn cho cơ thể vật chủ
b.Vi sinh vật Probiotics có thể sống và hoạt động trao đổi chất trong đường tiêu hóa vật chủ
c.Vi sinh vật Probiotics phải còn sống và ổn định trên  mỗi vị trí của đường tiêu hóa

d.Tất cả đều đúng

17.Probiotics hoạt động chủ yếu cả trong ruột non và ruột già đúng hay sai:

a.Đúng

b.Sai

18.Prebiotics là gì
?
a.Là  yếu tố kiềm hàm sự phát triển của probiotics

b.Là hợp chất được tiêu hóa ở đoạn trên ống tiêu hóa

c.Là chất xơ hòa tan hỗ trợ sự phát triển của vi sinh vật đường ruột

d.Tất cả đều đúng

19.Các loại Prebiotics là:

a.Fructo Oligo Saccharides

b.Sorbiyol và Xylitol

c.Arabina Ogalatan

d.Tất cả đều đúng

20.Probiotics còn có chức năng là nhân tố chống oxy hóa đúng hay sai:

a.Đúng 

b.Sai

21.Việc thử nghiệm tác dụng của probiotic không được áp dụng cho các đối tượng:

a. Người mắc bệnh mãn tính do virus.

b. Người bị cảm cúm.

c. Người đang điều trị bệnh bằng thuốc.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

22.Khuynh hướng sử dụng các chủng vi khuẩn Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei trong dự án Probdemo áp dụng 
cho đối tượng:

a. Trẻ em.

b. Người lớn.

c. a đúng, b sai.

d. a sai, b đúng.

23.Tất cả các cuộc thử nghiệm probiotic cần sử dụng đến yếu tố:

a. Placebo (có nghĩa là đối chứng).

b. Chất xúc tác.

c. Enzyme trong dịch dạ dày.

d. Cả 3 yếu tố trên.

24.Chọn câu đúng nhất:

a. Trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi các sản phẩm chứa probiotic cần phải thử nghiệm trên người tình nguyện.

b. Thử nghiệm sản phẩm chứa probiotic được tiến hành trên người lớn vì hệ tiêu hóa của đối tượng này tương đối hoàn thiện.

c. a và b đều đúng.

d. a và b đều sai.

25.Các nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng nổi bật gì của trà:

a. Làm đẹp da, chống lão hóa.

b. Phòng chống ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

c. Thanh nhiệt giải độc.

d. Trị rối loạn đông máu.

26.Các loại mẫu vật phẩm sử dụng để xác định hiệu quả của probiotic không bao gồm:

a. Phân.

b. Máu.

c. Nước tiểu.

d. Hợp chất không dung nạp được.

27.Lactobacillus salivarius,Bifidobacterium longum được chứng minh có thể điều trị bệnh:
a. Viêm ruột.
b. Viêm đường tiêu hóa.
c. 
a và b đều đúng.
d. a và b đều sai.
28.Vi khuẩn Probiotic kích thích hiệu quả lên hệ nào dưới đây?
a. Hệ enzyme.
b. Hệ miễn dịch.
c. Hệ tiêu hóa.
d. Cả 3 câu trên đều sai.
29.Chủng vi khuẩn được sử dụng rộng rãi để sản xuất các sản phẩm probiotic là:
a. Lactobacillus, Bifidobacteria.
b. Streptococcus, Lactobacillus.
c. Bifidobacteria, E. Coli.
d. E. Coli, Lactobacillus.
30.Tác dụng thử nghiệm hiệu quả 1 sản phẩm probiotic thường tiến hành trong:
a. 3 ngày.
b. 3 tuần.
c. 3 tháng.
d. 3 năm.
31.Vai trò không phải của probiotic:

a.Tác động kháng khuẩn

b.Tác động miễn dịch

c.Chống dị ứng

d.Tác động đến quá trình chuyển hóa

32.Bổ sung probiotic trong thực phẩm dưới dạng nào?

a.Đông lạnh

b.Đông lạnh khô

c. Dạng sữa chua trị liệu

d.Tất cả các dạng trên

33.Probiotic được tiêu hóa ở đâu?

a.Dạ dày

b.Ruột non

c.Ruột già

d.Hấp thụ trực tiếp

34.Chọn câu đúng:

a.FOS không ảnh hưởng tới hấp thu canxi ở thanh niên nhưng lại kích thích hấp thu ở thiếu niên

b.FOS kích thích hấp thu canxi o thanh niên nhưng không ảnh hưởng tới hấp thu ở thiếu niên

c. FOS ảnh hưởng tới quá trình hấp thu ở thanh niên và thiếu niên là như nhau

d.FOS chỉ có lợi không có hại cho đường ruột

35.Khi sản xuất probiotic liên tục và ở mức độ cao thì cần bảo quản ở nhiệt độ thấp trong bao lâu

a.1 tuần

b.2 tuần

c.3  tuần

d.4 tuần
36. Các chủng khuẩn probiotic sẽ ức chế các vi sinh vật gây hại phát triển có thể bằng các cách sau:

a.Các chủng khuẩn này sẽ tạo ra các hợp chất kháng khuẩn (bacteriocin) để ức chế và tiêu diệt vi sinh gây hại.

b.Kích thích hình thành kháng thể IgA chống lại vi sinh vật gây bệnh.

c.Cạnh tranh vị trí gắn lên nội mô ruột, vi sinh vật không có chỗ bám vào ruột gây bệnh.

d.Cả 3 câu trên đều đúng.

37. Probiotic có tác động làm giảm hàm lượng độc tố, kể cả các chất gây ung thư, ngăn ngừa ung thư, bằng cách:

a. Probiotic có thể kết hợp và/hoặc bất hoạt chất gây ung thư.

b. Gia tăng đáp ứng miễn dịch của tế bào chủ chống lại tế bào ung thư.

c. a và b đúng.

d. a và b sai.

38.Họ vi khuẩn chiếm ưu thế trong ruột già là:

A. Lacttobacillus

B. Enterobacteriaceae

C. Enterococcus

D.Escherichia Coli

39. Loại vi khuẩn lên men Lactic đồng hình bắt buộc là:

A. Lab.Acidophilus
B. Lab. Reuteri
C. Bifiobacterium

D. Lab. Fermentum
40. Tính năng nào dưới đây không có trong sản phẩm yakult:

A. Ngăn ngừa bệnh tiêu chảy

B. Tăng vi khuẩn có lợi và giảm vi khuẩn gây hại

C.Điều hoà hệ miễn dịch, giúp phòng bệnh nhiễm do VSV và ngăn ngừa ung thư

D. Tăng cường sự hấp thu Vitamin và Chất khoáng 

41. Loài prebiotics tìm thấy trong sữa:

A. GOS

B. FOS

C.TOS

D.IMO

42.Loài vi khuẩn được tìm thấy chuyên biệt trong ruột trẻ sơ sinh :

A. Infantis

B. Bifidum

C. Longum

D. Adolescentis 

43. IBS là tên viết tắt của bệnh:

A. Tình trạng viêm loét ruột kết

B. Hội chứng ruột dễ bị kích thích

C. Tình trạng không dung nạp lactose

D.Bệnh không chuyển hoá chất béo

44. Loại prebiotics tạo ra từ sự phân giải của enzyme thu nhận từ Aspergillus Oryzae:

A. FOS

B. IMO

C.XOS

D. TDS
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